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Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2018



BÁO CÁO
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 07/7/2018

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và mưa lớn diện rộng ở vùng núi phía Bắc:
Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh dần lên trên khu vực phía Bắc các tỉnh Bắc Bộ nên từ đêm 6/7 đến sáng 8/7 ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Dự báo: Từ ngày 8/7 đến ngày 9/7, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực vùng núi và trung du phía Bắc (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang,Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn) có mưa rất to và dông (thời gian có mưa to đến rất to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ tập trung cao điểm từ ngày 08/7 đến ngày 09/7, sau đó mưa còn có thể kéo dài nhiều ngày. 
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; riêng ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn: cấp 2.   
2. Tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc.
Từ ngày 8-10/7, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao và sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao và sông Lô có khả năng ở mức BĐ1. 
Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: Cấp 1; riêng ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái: cấp 2.   
3. Tin nắng nóng: 
Ngày 7/7, nắng nóng diện rộng đã chấm dứt ở các tỉnh Bắc Bộ. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 36-38 độ, có nơi trên 38 độ
Dự báo: Ngày 8/7, ở các tỉnh Trung Bộ từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
4. Tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển:
Hiện nay, gió mùa Tây Nam ở phía Nam gây ra mưa dông mạnh cho khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan; ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.       
Dự báo: Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa),các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.      
5. Thời tiết ngày và đêm 08/7:
Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng các tỉnh miền núi phía Bắc có mưa rất to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông, phía nam mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông.
Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 06/7/2018 đến 19h00 ngày 07/7/2018,  khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung bộ và Nam Bộ có mưa đến mưa vừa, riêng vùng núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Pắc Ma (Lai Châu)
	83 mm
	Hải Dương (Hải Dương)
	86 mm

	Tân Lạc (Hòa Bình)
	62 mm
	Nho Quang (Ninh Bình)
	62 mm

	Mù Căng Chải (Yên Bái)
	77 mm
	Dừa (Nghệ An)
	71 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	89 mm
	Cai Lậy (Tiền Giang)
	193 mm

	Vĩnh Tuy (Hà Giang)
	61 mm
	Tân Hiệp (Kiên Giang)
	63 mm

	Trùng Khánh (Cao Bằng)
	51 mm
	Bạc Liêu (Bạc Liêu)
	76 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 06/7/2018 đến 07h00 ngày 07/7/2018, trên cả nước có mưa rải rác, lượng mưa dưới 30mm. Riêng các tỉnh miền núi phía Bắc, Quảng Ninh, Hải Phòng và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Mường La (Sơn La)
	57 mm
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	58 mm

	Lào Cai (Lào Cai)
	91 mm
	Cửa Cấm (Hải Phòng)
	71 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	102 mm
	Nam Đàn (Nghệ An)
	99 mm


3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 04/7/2018 đến 19h00 ngày 07/7/2018, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Pắc Ma (Lai Châu)
	86 mm
	Kon Tum (Kon Tum)
	97 mm

	Lục Yên (Yên Bái)
	89 mm
	Cai Lậy (Tiền Giang)
	199 mm

	Hải Dương (Hải Dương)
	86 mm
	Tân Hiệp (Kiên Giang)
	132 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ
1. Hệ thống sông Hồng:
Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng đang biến đổi chậm. Lúc 07h00 ngày 08/7 mực nước tại Hà Nội là 2,84m.
Dự báo: Trên sông Lô, mực nước tại Vĩnh Tuy, Tuyên Quang có khả năng sẽ lên. Mực nước sông Thao tiếp tục biến đổi chậm sau có khả năng lên. Mực nước sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm trong 24h tới, sau sẽ lên do ảnh hưởng xả của thủy điện tuyến trên. Đến 7h00 ngày 09/7 mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức 3,70m. 
 2. Hệ thống sông Thái Bình:
Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 08/7, mực nước tại Phả Lại là 0,84m.
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h00 ngày 08/7  tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,65m. 
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	07/7
	471,83
	369,80
	473
	0
	475,0

	
	7h
	08/7
	472,25
	369,70
	458,9
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	07/7
	369,81
	209,31
	50
	0
	370,0

	
	7h
	08/7
	369,70
	208,77
	85
	5
	

	Lai Châu
	7h
	07/7
	294,56
	209,79
	1.924
	1.617
	295,0

	
	7h
	08/7
	294,85
	209,28
	1.959
	1.651
	

	Sơn La
	7h
	07/7
	209,42
	117,63
	3.306
	2.750
	200,0

	
	7h
	08/7
	208,90
	118,69
	3.578
	4.134
	

	Hòa Bình
	7h
	07/7
	107,22
	13,37
	3.391
	2.340
	105,0

	
	7h
	08/7
	107,59
	15,22
	4.759
	3.971
	

	Tuyên Quang
	7h
	07/7
	102,05
	47,58
	370
	0
	105,2

	
	7h
	08/7
	102,16
	47,26
	442
	0
	

	Thác Bà
	7h
	07/7
	48,11
	23,12
	0
	0
	56,0

	
	7h
	08/7
	48,08
	20,95
	0
	0
	


Mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình đang vượt cao trình mực nước quy định trong thời kỳ lũ sớm và hiện đang mở 01 cửa xả đáy vào hồi 08h00 ngày 07/7/2018, hồ Lai Châu mở 1 cửa xả mặt; tùy tình hình mưa lũ thượng nguồn tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy theo quy định.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI
1. Trung ương: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình nắng nóng và tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động ứng phó; tiếp tục gửi Thông báo số 305/TWPCTT-VP ngày 06/7/2018 tới các tỉnh Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên để ứng phó với mưa dông diện rộng và lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc.
Ngày 07/7, Văn phòng thường trực tiếp tục cử đoàn công tác đi Hòa Bình phối hợp với Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hòa Bình đôn đốc, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hạ du khi hồ Hòa Bình xả lũ.
2. Địa phương: VPTT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, triển khai các biện pháp ứng phó./.


	Nơi nhận:
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thành viên BCĐ (để b/c);
- Lãnh đạo VPTT;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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Trưởng ca trực:		  	Nguyễn Minh Tuấn
Trực ban 1: 				Nguyễn Đức Thắng



1

3
